
Đề 2 
THI THỬ CC CNTT NC 

​​ Câu 1. Muốn tạo liên kết đến 1 tài liệu Word 2010 có trên máy tính, tại mục Link to, 
bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Existing File or Web Page 
○​  B. Place in this Document 
○​  C. Create New Document 
○​  D. E-mail Address 

​​ Câu 2. Muốn thay đổi đường dẫn mặc định khi lưu tệp văn bản là thư mục 
D:\BAITAP, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. File-Save - chọn D:\BAITAP - Save 
○​  B. File-Options-Save - mục Default file location - D:\BAITAP - OK 
○​  C. File-Save As - chọn D:\BAITAP - Save 
○​  D. File-Save & Send - chọn D:\BAITAP 

​​ Câu 3. Nhóm công cụ nào sau đây cho phép định dạng hình ảnh trong Word 2010?​
 

○​  A. Picture Tools 
○​  B. Table Tools 
○​  C. Drawing Tools 
○​  D. SmartArt Tools 

​​ Câu 4. Nhóm công cụ nào sau đây cho phép định dạng hình ảnh trong Word?​
 

○​  A. Picture Tools 
○​  B. Table Tools 
○​  C. Drawing Tools 
○​  D. SmartArt Tools 

​​ Câu 5. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như 
sau: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn:​
 

○​  A. Microsoft Access 
○​  B. Microsoft Word 
○​  C. Netop School 
○​  D. Pascal 

​​ Câu 6. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như 
sau: Chuyện vui cuối tuần Hai đứa bé đang đọc cuốn sách "Cuộc sống của các 
loài vật". Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội. Bà nội, bà nội 
ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ? Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên là bây giờ 
thì bà không thể sinh con được nữa rồi! Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói 
với em: Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà.​
 



○​  A. Notepad, WordPad và Microsoft Word 
○​  B. WordPad & Microsoft Word 
○​  C. Notepad & Microsoft Word 
○​  D. Notepad & WordPad 

​​ Câu 7. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như 
sau: Có công mài sắc có ngày nên kim:​
 

○​  A. Notepad & WordPad 
○​  B. Notepad & Microsoft Word 
○​  C. WordPad & Microsoft Word 
○​  D. Notepad, WordPad và Microsoft Word 

​​ Câu 8. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như 
sau: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một 
lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.​
 

○​  A. Notepad & WordPad 
○​  B. Notepad & Microsoft Word 
○​  C. WordPad & Microsoft Word 
○​  D. Notepad, WordPad và Microsoft Word 

​​ Câu 9. Chức năng của hàm SUMIFS trong Excel là gì?​
 

○​  A. Hàm tính trung bình cộng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho 
trước 

○​  B. Hàm tính tổng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước 
○​  C. Hàm tính tổng các ô trong vùng dữ liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn 
○​  D. Hàm đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước 

​​ Câu 10. Giá trị tại ô F4 chứa điểm trung bình là 8. Công thức tại ô 
H4:=IF(F4=10,”Xuất sắc”,IF(F4>8,”Giỏi”,IF(F4>6.5,”Khá”,”Tru ng bình”))). Kết quả 
trả về tại ô H4 là:​
 

○​  A. Xuất sắc 
○​  B. Giỏi 
○​  C. Khá 
○​  D. Trung bình 

​​ Câu 11. Hàm nào sau đây kiểm tra được lỗi #N/A trong Excel 2010?​
 

○​  A. IFERROR 
○​  B. ISNA 
○​  C. FORMULA 
○​  D. VLOOKUP 

​​ Câu 12. Hàm nào sau đây sẽ trả về giá trị lớn nhất trong một tập hợp kiểu số?​
 

○​  A. SMALL 
○​  B. LARGE 



○​  C. IF 
○​  D. MIN 

​​ Câu 13. Khi đang nhập công thức trong Excel, muốn sử dụng các tên vùng đã có, 
bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều):​
 

○​  A. Nhấn phím F2 
○​  B. Nhấn phím F4 
○​  C. Chọn Formulas – Use in Formula 
○​  D. Chọn Insert – Existing Name 

​​ Câu 14. Muốn chọn các vùng có sử dụng định dạng cóđiều kiện trong trang tính, 
bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Vào Home - Find & Select - chọn Conditional Formatting 
○​  B. Vào Home - Find & Select - chọn Special chọn Conditional formats 
○​  C. Vào Home - Find & Select - chọn Select Objects 
○​  D. Vào Home - Find & Select - chọn Find 

​​ Câu 15. Muốn xoá các quy luậtđịnh dạng có điều kiện theo nội dung cho 1 vùng, 
bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Chọn vùng cần thiết - vào Home Conditional Formatting - Clear Rules - 
chọn Clear Rules from Selected Cells 

○​  B. Chọn vùng cần thiết - vào Home Conditional Formatting - Clear Rules - chọn 
Clear Rules from Entire Shee 

○​  C. Chuột phải vào vùng cần thiết - chọn Clear Contents 
○​  D. Chọn vùng cần thiết - chọn Delete 

​​ Câu 16. Phát biểu nào là ĐÚNG cho hàm Match?​
 

○​  A. Hàm thuộc nhóm Dò tìm và Tham chiếu (Lookup & Reference) 
○​  B. Hàm có 4 tham số 
○​  C. Hàm có 3 tham số 
○​  D. Hàm có 2 cách xác định kiểu dò tìm 

​​ Câu 17. Khi cần tạo tiêu đề cho đồ thị, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Design - Chart Title 
○​  B. Format - Chart Title 
○​  C. View - Chart Title 
○​  D. Layout - Chart Title 

​​ Câu 18. Khi tạo hiệu ứng cho một đối tượng, muốn hiệu ứng này chỉ được thực 
hiện khi click vào một đối tượng khác, bạn dùng chức năng gì?​
 

○​  A. Trigger 
○​  B. Animation Painter 
○​  C. On Mouse Click. 



○​  D. Animation Trigger. 

​​ Câu 19. Khi tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide, muốn hiệu ứng này áp dụng cho 
tất cả các Slide trong bài trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Apply to All Slide. 
○​  B. Apply to All 
○​  C. Apply to All Transition 
○​  D. Apply to All Slide hoặc Apply to All hoặc Apply to All Transition . 

​​ Câu 20. Khi tạo một sơ đồ (SmartArt) trong PowerPoint, để thêm một nhánh con, 
bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Layout - Add Shape 
○​  B. Forrmat - Add Shape 
○​  C. Design - Add Shape 
○​  D. Design - Shape 

​​ Câu 21. Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang 
màn hình của một ứng dụng khác (đã mở trước) để minh hoạ mà không thể kết 
thúc việc trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:​
 

○​  A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab 
○​  B. Nhấn tổ hợp phím Shift+ Tab 
○​  C. Nhấn tổ hợp phím ESC + Tab 
○​  D. Nhấn tổ hợp phím ALT + Tab 

​​ Câu 22. Lệnh Insert - Shapes - Action Buttons dùng để làm gì?​
 

○​  A. Chèn nút hành động 
○​  B. Vẽ hình 
○​  C. Chèn đồ thị 
○​  D. Tạo liên kết trong bài trình chiếu 

​​ Câu 23. Lựa chọn nào sau đây không nhằm để khôi phục hình ảnh ( chọn 3 đáp 
án)?​
 

○​  A. Reset Picture từ Picture Tools 
○​  B. Reset Picture & Size từ Picture Tools 
○​  C. Chuột phải vào ảnh, Size and Position, thẻ Size, chọn Reset 
○​  D. Chuột phải vào ảnh, Format Picture, thẻ Picture Corrections, chọn Reset 

​​ Câu 24. Lựa chọn nào sau đây không nhằm để khôi phục hình ảnh ( chọn 3 đáp 
án)?​
 

○​  A. Reset Picture từ Picture Tools 
○​  B. Reset Picture & Size từ Picture Tools 
○​  C. Chuột phải vào ảnh, Size and Position, thẻ Size, chọn Reset 
○​  D. Chuột phải vào ảnh, Format Picture, thẻ Picture Corrections, chọn Reset 
○​  E. A,B,C đều đúng. 



​​ Câu 25. Lựa chọn nào sau đây không thuộc về thẻ View trong Powerpoint 2010?​
 

○​  A. Slide Sorter 
○​  B. Notes Page 
○​  C. Outline view 
○​  D. Use Presenter View 
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